
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. KATHY

CLASS:  IELTS 1 STARTING DATE: 4/1/2016

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1458023 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH 5 4.5 5.5 4.5 5.0 8.0
5 1

2 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT (W)

3 1458035 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QUỲNH 5.5 5.5 5.5 5 5.5 6.8
5 1

4 1458039 HUỲNH THỊ ANH THƯ (W)

5 1458052 HUỲNH NHẬT VINH 6 6 5.5 5.5 6.0 4.4
6 0

6 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG (W)

7 1458004 PHAN HÀ VÂN ANH (W) 4.5 4.5 6 5.5 5.0 5.3
7 1

8 1558003 LÊ HOÀI ĐỨC (W) 0 0 0 0 0.0 0.0
13 0

9 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN 3.5 4 0 4 3.0 5.1
7 0

10 1559004 NGUYỄN NHẬT ANH 6 6 5 5 5.5 3.7
3 2

11 1458030 NGÔ GIA NHỰT 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 9.3
0 2

12
1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG

6 4 4.5 5 5.1
1 2

13
1559018 NGUYỄN MINH KHANG

4.5 6 4.5 4.5 5.0 4.7
9 1

14 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG (AC) 4.5 5 5.5 4 5.0 6 4 1

15 1558023 ĐẶNG HỒNG PHI (AC) 0.1

Full name MIDTERM TEST ATTENDANCE


